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ja ven Javel. nước ~ eau de Javel.

jắc  giắc.

jíc lơ  gích-lơ.

joăng  gioăng.

jun joule. Một ca-lo bằng khoảng 4,18 ~ 
Une calorie vaut environ 4,18 joule.

juýp jupe. ~ bó jupe serrée ; ~ cực ngắn jupe 
ultracourte ; dài đến gối jupe {au genou / 
genoux} ; ~ ngắn cũn cỡn micro-jupe ; ~ 
ngắn trên đầu gối minijupe ; ~ siêu ngắn 
jupe super courte ; ~ xẻ hai bên jupe fendue 
aux cuisses ; ~ xòe jupe cloche.

juýp se-rê jupe serrée.


